Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:………………..
BÁO CÁO NGHIỆP VỤ NHẬN ỦY THÁC, ỦY THÁC
Tháng……..năm………
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012)

	Chỉ tiêu
	Số dư nợ/ Số dư (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hoặc số dư nợ so với tháng trước liền kề (%)

	1. Dư nợ cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác
	 
	 

	1.1. Cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác ở trong nước
	 
	 

	1.1.a. Dư nợ cho vay phân theo thời hạn
	 
	 

	- Ngắn hạn
	 
	 

	- Trung và dài hạn
	 
	 

	1.1.b. Dư nợ cho vay phân theo loại tiền
	 
	 

	- Bằng đồng Việt Nam
	 
	 

	- Bằng ngoại tệ
	 
	 

	1.2. Cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ tổ chức khác ở trong nước
	 
	 

	1.2.a. Dư nợ cho vay phân theo thời hạn
	 
	 

	- Ngắn hạn
	 
	 

	- Trung và dài hạn
	 
	 

	1.2.b. Dư nợ cho vay phân theo loại tiền
	 
	 

	- Bằng đồng Việt Nam
	 
	 

	- Bằng ngoại tệ (quy đổi ra đồng Việt Nam)
	 
	 

	1.3. Cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ tổ chức ở nước ngoài
	 
	 

	- Ngắn hạn
	 
	 

	- Trung và dài hạn
	 
	 

	2. Dư nợ ủy thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác để cho vay
	 
	 

	2.1. Dư nợ ủy thác cho vay phân theo thời hạn
	 
	 

	- Ngắn hạn
	 
	 

	- Trung và dài hạn
	 
	 

	2.2. Dư nợ ủy thác cho vay phân theo loại tiền
	 
	 

	- Bằng đồng Việt Nam
	 
	 

	- Bằng ngoại tệ (quy đổi ra đồng Việt Nam)
	 
	 

	3. Số dư các hoạt động nhận ủy thác và/hoặc ủy thác khác (không phải nhận ủy thác, ủy thác để cho vay) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản
	 
	 


 
	
Lập biểu
	
Kiểm soát
	….., ngày … tháng …. năm ……
Tổng giám đốc


Ghi chú:
1. Chỉ tiêu (1) = (1.1) + (1.2) + (1.3)

Chỉ tiêu (1.1) = (1.1.a) = (1.1.b)

Chỉ tiêu (1.2) = (1.2.a) = (1.2.b)

Chỉ tiêu (2) = (2.1) = (2.2)

2. Thời hạn gửi báo cáo: Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 12 tháng liền kề tháng báo cáo.

3. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN Việt Nam, 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội (email: phongcstd@sbv.gov.vn, fax: 04.38246953 - 04.38240132)

4. Đề nghị ghi rõ họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm trả lời các chi tiết báo cáo khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu.

 

